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  THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 03 

TỪ NGÀY 14/9 – 20/9/2020 
 

 (Truy cập Thời Khóa Biểu tại trang Web: http://vlcc.edu.vn vào 15giờ Thứ 6 hàng tuần) 

 

LỚP BUỔI THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY C.NHẬT 

Luật 2016 

VL1632M1 

 

S       
 

C       

Luật 

2017D1 

VL1732M1 

S       
 

C       

LUẬT 

2017D3 

VL1732M2 

(29) 

P.4 

S    

Luật tố tụng 

 dân sự 2 

Thầy Hùng 

Luật tố tụng 

 dân sự 2 
 

 

C    “ “  

LUẬT 

 2018D1 

VL1832M1 

(45) 

S       

 
C   

 

 
   

LUẬT 

 2019 

VL1932M1 

(50) 

S       

 
C   

 

 
   

LUẬT 

 2018D3 

VL1832H1 

(BẰNG 2) 

S 
 

 
    

C    
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THÚ Y 

 liên thông  

2018 

P.tích hợp 

S  
 

 

Vệ sinh trong 

môi trường CN 

Cô Minh 

Vệ sinh trong 

môi trường 

CN 

C     
 

 
“ “ 

Ngôn ngữ 

ANH 2017 

VL17V1H1 

( BẰNG 2) 

S        

C     
 

 
  

Ngôn ngữ 

ANH 2018 

VL18V1H1 

( BẰNG 2) 

P.1 

S    

 

 

 

 

 

Dịch thuật  

đại cương 

Thầy Tín 

Dịch thuật  

đại cương 

C      “ “ 

Ngôn ngữ 

ANH 2019 

VL19V1H1 

( BẰNG 2) 

 

S   
 

 

 

 

 

   

C        

ĐẠI HỌC 

GIÁO DỤC 

MẦM NON 

2018 
DE18MN783 

HT.D 

S    

 

 

 

 

 

Trò chơi dân 

gian cho trẻ 

Thầy Phát 

 

Trò chơi dân 

gian cho trẻ 

C      “ “ 

ĐẠI HỌC 

GIÁO DỤC 

MẦM NON 
DE19MN783 

 

HT.C 

S  

 

 

 

   

LL và PP GD 

thể chất cho trẻ 

mầm non 

Cô Phấn 

LL và PP GD 

thể chất cho 

trẻ mầm non 

C    
 

 
 “ “ 
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ĐẠI HỌC 

GIÁO DỤC 

MẦM NON 
DF19MN783 

 

HT.C 

S  
 

 
   

LL và PP GD 

thể chất cho trẻ 

mầm non 

Cô Phấn 

LL và PP GD 

thể chất cho 

trẻ mầm non 

C       “ “ 

ĐẠI HỌC 

Quản lý  

đất đai 19 

(36) 

 

 

S    
 

 
 

9g30 Thi 

Đo đạc 

 địa chính 

 

C 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

15g30 Thi 

Autocad 
 

ĐHGDTH18 

L2 – VL 

 

 

S       

7g30 Thi 

Pháp học và 

việc dạy học 

văn học dân 

gian ở TH 

 

9g30 Thi 

PPDH TNXH  

nâng cao 

C    
 

 
 

13g30 Thi 

 Một số vấn đề 

về ngôn bản và 

dạy học 

 hội thoại ở 

tiểu học 

 

ĐHGDTH19B 

L2 – VL 

(52) 

 

S       

9g30 Thi  

PP dạy học 

chữ viết và 

chính tả ở TH 

C      
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ĐHGDTH19 

L3 – VL 

(39) 

 

S        

C      

15g30 Thi  

Phương pháp 

dạy học  

Tiếng việt B 

 

ĐHGDTH19 

L4 – VL 

(97) 

 

 

S      

7g30 Thi 

 Cơ sở 

 toán TH1 

9g30 Thi  

Cơ sở 

 toán TH2 

7g30 Thi  

Kĩ năng 

 sử dụng 

Tiếng việt 

C      

13g30 Thi 

Tiếng Việt 

15g30 Thi Lý 

luận dạy học 

Toán ở TH 

 

ĐH TDTT 

K77 

S     
 

 
 

 

C      
 

 

CAO HỌC 
THỐNG KÊ 

 

 

S        

C         

CAO HỌC 

LUẬT  

DÂN SỰ 20 

 

P.B1 

S 
 

 
    

 

PP nghiên cứu 

khoa học 

Cô Hiếu 

 

PP nghiên 

cứu khoa học 

C 
 

 
   

 

 

 

“ “ 
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